
Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_1CBPM1 (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 06/09/2026Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 07:30 Tại: TÂY NINH

Điểm
TN

Phái

Trang Hoài An 19/01/2000 Tây Ninh1 6.1CB01 8.3Nam

Võ Thị Quỳnh Anh 23/08/2002 Tây Ninh2 8.1CB02 8.3Nữ

Hoàng Quốc Bảo 29/05/1999 Tây Ninh3 8.5CB03 8.7Nam

Bùi Minh Chánh 28/03/2003 Tây Ninh4 5.2CB04 6.0Nam

Võ Hoàng Ngọc Châu 11/09/2015 Tây Ninh5 8.3CB05 7.0Nữ

Phạm Ngọc Chinh 07/04/1991 Hưng Yên6 6.3CB06 9.7Nam

Trần Lê Khánh Chương 06/05/2002 Tây Ninh7 8.6CB07 7.7Nam

Nguyễn Văn Đại 01/01/1993 Tây Ninh8 9.1CB08 8.3Nam

Huỳnh Tấn Đạt 24/07/2008 Tây Ninh9 5.0CB09 5.7Nam

Nguyễn Hoài Đạt 01/09/2002 Tây Ninh10 7.9CB10 7.0Nam

Nguyễn Thành Đạt 12/02/1990 Tây Ninh11 9.2CB11 8.7Nam

Nguyễn Phúc Đức 03/10/1993 Tây Ninh12 9.1CB12 8.0Nam

Trần Thị Bé Hai 29/05/1980 Tây Ninh13 6.1CB13 9.7Nữ

Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/06/2006 Tây Ninh14 7.5CB14 8.0Nữ

Hà Ngọc Hân 20/08/2008 Tây Ninh15 7.8CB15 8.3Nữ

Lê Gia Hân 17/04/2006 Tây Ninh16 8.0CB16 8.7Nữ

Ngô Gia Hân 19/06/2006 Tây Ninh17 6.8CB17 8.0Nữ

Võ Nguyễn Gia Hân 24/12/2010 Tây Ninh18 8.8CB18 7.0Nữ

Bùi Thị Thanh Hiền 30/06/2001 Tây Ninh19 5.2CB19 6.7Nữ

Phạm Minh Huy 14/06/2014 Tây Ninh20 9.0CB20 6.7Nam

Võ Thị Mỹ Huyền 31/01/1995 Tây Ninh21 6.4CB21 9.0Nữ

Lý Gia Hưng 02/11/2012 TP.HCM22 8.6CB22 6.0Nam

Cao Thị Xuân Hương 10/05/2008 Tây Ninh23 4.3 RớtCB23 5.0Nữ

Nguyễn Thị Xuân Hương 09/11/2008 Tây Ninh24 4.2 RớtCB24 5.3Nữ
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Số thi đạt: 22 Số thi rớt: 2 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Trương Thị Kim Hồng
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Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_1CBPM2 (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 06/09/2026Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 07:30 Tại: TÂY NINH

Điểm
TN

Phái

Lê Trung Kiên 02/05/2002 Tây Ninh1 8.6CB01 7.7Nam

Võ Tấn Kiệt 08/06/2012 TP.HCM2 8.2CB02 6.7Nam

Phan Lê Tuấn Khang 19/11/2008 Tây Ninh3 9.3CB03 8.3Nam

Trần Hoàng Khang 27/06/2005 Tây Ninh4 8.4CB04 7.3Nam

Phạm Phương Khanh 01/07/2015 TP.HCM5 8.7CB05 6.7Nữ

Nguyễn Hữu Lễ 14/08/1974 Tây Ninh6 9.7CB06 8.7Nam

Nguyễn Khánh Linh 27/10/1997 Tây Ninh7 9.7CB07 9.0Nữ

Lê Nguyễn Minh Long 16/12/2005 Tây Ninh8 9.6CB08 8.7Nam

Nguyễn Huỳnh Thiên Long 14/12/2008 Tây Ninh9 9.1CB09 7.3Nam

Nguyễn Nhựt Thiên Long 29/11/2008 TP. HCM10 8.7CB10 7.3Nam

Đinh Trần Thiên Lý 02/05/1990 Tây Ninh11 9.2CB11 9.3Nữ

Nguyễn Công Minh 01/01/2003 Tây Ninh12 9.9CB12 7.7Nam

Lê Thị Bích Ngọc 19/01/2000 Tây Ninh13 9.0CB13 9.3Nữ

Nguyễn Thanh Nhã 21/11/1991 Tây Ninh14 9.0CB14 10.0Nam

Huỳnh Thị Yến Nhi 07/10/2003 Tây Ninh15 7.8CB15 7.3Nữ

Lê Thị Phương Nhung 12/03/2008 Tây Ninh16 9.5CB16 9.3Nữ

Lê Nguyễn Quỳnh Như 09/05/2005 Tây Ninh17 9.3CB17 9.7Nữ

Lương Minh Nhựt 17/11/2008 Tây Ninh18 10.0CB18 10.0Nam

Đinh Minh Phấn 08/10/1994 Sơn La19 5.2CB19 9.0Nữ

Nguyễn Hải Phong 12/10/2009 Tây Ninh20 5.8CB20 8.0Nam

Nguyễn Hoàng Phong 14/01/1994 Tây Ninh21 5.0CB21 9.7Nam

Văn Đức Anh Tuấn 05/02/1988 Tây Ninh22 9.6CB22 9.3Nam
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Số thi đạt: 22 Số thi rớt: 0 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Trương Thị Kim Hồng
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Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_2CBPM1 (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 06/09/2026Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 10:15 Tại: TÂY NINH

Điểm
TN

Phái

Đỗ Lê Thúy An 02/09/2003 Tây Ninh1 9.2CB01 7.3Nữ

Đỗ Thị Mỹ Anh 06/11/2007 Tây Ninh2 8.9CB02 7.3Nữ

Phạm Thị Thùy Dương 26/04/1994 Tây Ninh3 9.1CB03 6.7Nữ

Hồ Tấn Đạt 18/09/2007 Tây Ninh4 6.8CB04 6.3Nam

Võ Thị Bích Hà 20/09/2007 Tây Ninh5 6.0CB05 5.0Nữ

Phan Thị Mỹ Hạnh 22/12/1996 Tây Ninh6 7.6CB06 5.0Nữ

Lê Thị Ngọc Hân 02/12/2007 Tây Ninh7 9.7CB07 6.3Nữ

Lôi Thu Hương 02/09/2008 Tây Ninh8 8.9 RớtCB08 3.0Nữ

Đặng Phương Lam 22/08/2012 TP.HCM9 9.1CB09 6.3Nữ

Lê Thị Mỹ Linh 17/01/2008 Tây Ninh10 5.2CB10 6.3Nữ

Vũ Thị Trúc Mai 07/03/2007 Tây Ninh11 3.9 RớtCB11 6.7Nữ

Trần Đặng Ngọc Mỹ 17/07/2007 Tây Ninh12 10.0CB12 6.7Nữ

Phạm Bảo Nam 23/02/2016 TP.HCM13 7.1CB13 8.7Nam

Võ Huỳnh Bảo Nghi 28/10/2011 Tây Ninh14 5.1CB14 8.0Nữ

Bùi Kim Ngọc 06/12/2007 Tây Ninh15 7.4CB15 8.3Nữ

Dương Hồng Ngọc 29/12/2007 Tây Ninh16 9.8CB16 7.7Nữ

Hàn Thị Bảo Ngọc 30/09/2009 Tây Ninh17 9.0CB17 5.3Nữ

Nguyễn Thị Viễn Ngọc 11/11/2007 Tây Ninh18 5.9CB18 6.0Nữ

Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/05/2007 Tây Ninh19 6.4CB19 5.0Nữ

Phạm Thị Hồng Nhung 26/02/1990 Nghệ An20 3.1 RớtCB20 9.7Nữ

Nguyễn Thị Quỳnh Như 11/06/2008 Tây Ninh21 9.6CB21 9.3Nữ

Phạm Thị Tuyết Như 30/06/2010 Tây Ninh22 6.6 RớtCB22 4.7Nữ

Lê Thị Hồng Phương 20/04/1995 Tây Ninh23 3.0 RớtCB23 5.3Nữ

Võ Huỳnh Nhã Phương 20/11/2008 Tây Ninh24 5.9CB24 6.7Nữ
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Số thi đạt: 19 Số thi rớt: 5 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Trương Thị Kim Hồng
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Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_2CBPM2 (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 06/09/2026Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 10:15 Tại: TÂY NINH

Điểm
TN

Phái

Âu Khả Quí 24/06/2012 Vĩnh Long1 9.3CB01 8.0Nam

Huỳnh Thị Ngọc Thảo 30/01/2007 Tây Ninh2 9.2CB02 9.0Nữ

Nguyễn Thị Thu Thảo 15/07/2006 Tây Ninh3 6.5CB03 9.0Nữ

Nguyễn Thị Ngọc Thắm 20/02/2007 Tây Ninh4 7.3CB04 7.7Nữ

Nguyễn Hữu Thắng 07/06/2007 Tây Ninh5 7.0CB05 8.0Nam

Nguyễn Lê Phúc Thịnh 24/02/2014 TP.HCM6 9.9CB06 7.0Nam

Nguyễn Thị Anh Thơ 18/06/2003 Tây Ninh7 9.5CB07 9.0Nữ

Phan Thị Thanh Thúy 01/04/2007 Tây Ninh8 9.8CB08 6.7Nữ

Mai Anh Thư 02/11/2007 Tây Ninh9 7.7CB09 9.7Nữ

Nguyễn Thị Anh Thư 24/12/2006 Tây Ninh10 6.0CB10 10.0Nữ

Nguyễn Thị Anh Thư 30/01/2007 Tây Ninh11 8.9CB11 7.3Nữ

Nguyễn Thị Anh Thư 28/05/1998 Tây Ninh12 9.6CB12 10.0Nữ

Lê Thị Hoài Thương 18/11/2009 Tây Ninh13 9.7CB13 9.0Nữ

Nguyễn Hoài Thương 18/09/2005 Tây Ninh14 9.4CB14 5.7Nữ

Võ Thị Thùy Trang 10/10/2006 Tây Ninh15 8.2CB15 9.0Nữ

Phạm Bích Trâm 18/07/2009 Tây Ninh16 9.6CB16 6.3Nữ

Nguyễn Thị Thanh Trúc 28/04/2007 Hải Dương17 9.7CB17 9.0Nữ

Đỗ Thị Thủy Tuyên 23/12/2007 Tây Ninh18 4.6 RớtCB18 4.7Nữ

Trần Thanh Tuyền 18/02/1995 Tây Ninh19 6.3CB19 5.7Nữ

Trần Lê Thị Cát Tường 03/12/2007 Tây Ninh20 6.1CB20 5.0Nữ

Trần Quang Vinh 04/07/2013 Tây Ninh21 8.6CB21 5.7Nam

Nguyễn Tường Vy 26/04/2009 Tây Ninh22 6.1CB22 8.3Nữ
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Số thi đạt: 21 Số thi rớt: 1 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Trương Thị Kim Hồng
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Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_3CBPM1 (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 06/09/2026Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 13:30 Tại: TÂY NINH

Điểm
TN

Phái

Nguyễn Phạm Tuấn Anh 23/10/2013 Tây Ninh1 8.5CB01 7.7Nam

Nguyễn Phạm Tuấn Cường 06/04/2015 Tây Ninh2 6.2CB02 7.7Nam

Đỗ Thị Mỹ Huyền 29/07/2008 Tây Ninh3 9.3CB03 8.0Nữ

Đổng Trúc Lam 05/01/2014 TP.HCM4 8.0CB04 6.7Nữ

Nguyễn Thị Như Ngọc 14/02/2014 Tây Ninh5 5.9CB05 7.3Nữ

Huỳnh Phương Nhi 22/05/2007 Tây Ninh6 8.5CB06 7.0Nữ

Lê Nguyễn Quỳnh Như 17/02/2014 Bình Dương7 9.6CB07 6.0Nữ

Ngô Thị Huỳnh Như 23/03/2009 Tây Ninh8 9.4CB08 8.7Nữ

Nguyễn Thị Hồng Phương 01/03/1999 Tây Ninh9 7.1CB09 7.3Nữ

Cao Minh Tấn 07/07/1981 Tây Ninh10 3.3 RớtCB10 5.7Nam

Trịnh Thế Thái 23/10/2005 Tây Ninh11 6.3CB11 7.3Nam

Lý Văn Thanh 02/03/2004 Tây Ninh12 2.8 RớtCB12 5.3Nam

Nguyễn Lê Vân Thanh 26/12/2005 Tây Ninh13 7.0CB13 7.7Nữ

Thái Thị Kim Thanh 10/02/2006 Tây Ninh14 9.4CB14 7.0Nữ

Nguyễn Hoàng Thành 19/03/1988 TP.HCM15 0.1 RớtCB15 9.7Nam

Hà Phương Thảo 28/10/2005 Tây Ninh16 9.1CB16 8.3Nữ

Lã Phương Thảo 23/12/1987 Tây Ninh17 6.1CB17 6.7Nam

Nguyễn Vũ Thanh Thảo 10/10/2004 TP.HCM18 9.0CB18 8.0Nữ

Dương Chiến Thắng 16/04/1990 Tây Ninh19 2.3 RớtCB19 6.0Nam

Nguyễn Khắc Thịnh 02/09/2014 Tây Ninh20 6.2CB20 6.7Nam

Nguyễn Minh Thuận 03/10/2009 Tây Ninh21 6.4CB21 6.3Nam

Trần Ngọc Thủy 04/02/1980 Tây Ninh22 8.4CB22 6.7Nữ

Lê Thị Thủy Tiên 16/11/2007 Tây Ninh23 8.1CB23 8.3Nữ

Hồ Thị Quế Trân 21/12/2002 Tây Ninh24 5.0CB24 8.3Nữ
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Số thi đạt: 20 Số thi rớt: 4 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Trương Thị Kim Hồng
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Nơi sinhNgày sinhTênHọ Ghi chúSTT Điểm
TH

KẾT QUẢ THI LẦN 1 - LỚP AB_CB01_3CBPM2 (Thi Chứng chỉ Tin học cơ bản)

Ngày thi: 06/09/2026Cơ sở: Trung tâm GDTX Tây Ninh (070)

Số BD

Thi lúc: 13:30 Tại: TÂY NINH

Điểm
TN

Phái

Nguyễn Đoan Trang 13/04/2004 Tây Ninh1 4.2 RớtCB01 7.3Nữ

Lê Nguyễn Bảo Trân 08/01/2009 Tây Ninh2 9.0CB02 7.7Nữ

Nguyễn Ái Ngọc Trân 16/01/2003 Tây Ninh3 8.8CB03 8.0Nữ

Khưu Minh Triết 25/06/2015 TP.HCM4 5.6CB04 6.0Nam

Nguyễn Thanh Trình 13/04/1999 Tây Ninh5 6.6CB05 8.7Nam

Nguyễn Hoàng Tú 21/04/1995 Tây Ninh6 7.0CB06 8.0Nam

Nguyễn Ngọc Tú 08/04/2008 Tây Ninh7 6.6CB07 9.0Nữ

Nguyễn Hoàng Tuấn 21/01/2003 Tây Ninh8 9.5CB08 9.7Nam

Nguyễn Thị Kim Tuyền 01/06/2006 Tây Ninh9 9.1CB09 8.0Nữ

Nguyễn Trần Thanh Tuyền 16/07/2005 Tây Ninh10 7.1CB10 9.3Nữ

Nguyễn Thị Phương Uyên 16/10/1987 Tây Ninh11 10.0CB11 8.3Nữ

Huỳnh Công Vinh 14/05/2009 Tây Ninh12 5.3CB12 8.3Nam

Dương Thúy Vy 25/01/2006 Tây Ninh13 8.6CB13 8.3Nữ

Nguyễn Ngọc Vy 15/10/2008 Tây Ninh14 2.9 RớtCB14 8.0Nữ

Quách Đặng An Vy 17/03/2008 Kiên Giang15 8.7CB15 9.0Nữ

Võ Trần Thảo Vy 16/09/2011 Tây Ninh16 9.1CB16 5.3Nữ

Ngô Thị Xương 15/08/1984 Tây Ninh17 7.4CB17 9.3Nữ

Số thi đạt: 15 Số thi rớt: 2 Số vắng thi: 0

Phê duyệt TP.HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2026

Xác nhận đã kiểm tra
Người lập biểu

Trương Thị Kim Hồng
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Tổng số học viên: 133
Tổng số dự thi: 133
Tổng số đạt: 119
Tỉ lệ đạt: 89 %
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